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ABSTRACT
The widespread diffusion of digital technology has generated new forms of citizen participation in state governance. Within the framework of the two-tier local government model, digital transformation enables citizens to access information, provide feedback, and engage in policy consultation more effectively, thereby enhancing their capacity for oversight and interaction with public authorities. This article examines the legal foundations ensuring citizens’ right to participate in state management, while clarifying the relationship between digital technologies and the realization of this right in the Vietnamese context. The findings indicate that digital transformation not only contributes to greater transparency, accountability, and efficiency in public governance, but also poses significant challenges such as the digital divide, data security risks, and the lack of coherence in the legal framework. Based on these insights, the paper proposes several policy recommendations focusing on improving legal institutions, developing citizens’ digital capacity, and strengthening their proactive role in building a digital government that is democratic, transparent, and citizen-centered.	
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TÓM TẮT
Sự lan tỏa của công nghệ số đã tạo nên những hình thức tham gia mới của công dân trong quản lý nhà nước. Trong bối cảnh chính quyền địa phương được tổ chức theo mô hình hai cấp, quá trình chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận thông tin, đóng góp ý kiến và phản hồi chính sách một cách thuận lợi hơn, qua đó nâng cao năng lực giám sát và tương tác với cơ quan công quyền. Bài viết phân tích cơ sở pháp lý bảo đảm quyền tham gia của công dân trong quản lý nhà nước, đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa ứng dụng công nghệ số và việc thực thi quyền này trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển đổi số không chỉ góp phần tăng tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị, mà còn đặt ra nhiều thách thức về khoảng cách số, an toàn dữ liệu và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, phát triển năng lực số và thúc đẩy vai trò chủ thể của công dân trong xây dựng nền chính quyền số dân chủ, minh bạch và hiệu quả.
Từ khoá: công nghệ số, công dân, quản lý nhà nước, chính quyền địa phương hai cấp.


1. GIỚI THIỆU
Trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại gắn với chuyển đổi số quốc gia, việc hình thành cơ chế để người dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước trở thành yêu cầu tất yếu. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là một trong những quyền cơ bản của công dân, đồng thời được cụ thể hóa thông qua nhiều đạo luật về tổ chức bộ máy hành chính, dân chủ ở cơ sở và ứng dụng công nghệ thông tin. Những quy định này đã thiết lập cơ sở pháp lý quan trọng để người dân có thể thực hiện vai trò của mình trong việc đóng góp ý kiến, phản biện và giám sát quá trình thực thi quyền lực nhà nước.
Tuy nhiên, sau khi tiến hành sắp xếp và điều chỉnh địa giới hành chính, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bộc lộ không ít thách thức trong việc bảo đảm sự tham gia thực chất của công dân. Quy mô quản lý ngày càng mở rộng, sự phân bố dân cư không đồng đều và khoảng cách địa lý lớn giữa người dân và cơ quan hành chính đã làm giảm hiệu quả của các hình thức tham gia trực tiếp truyền thống. Sự thay đổi trong tổ chức đơn vị hành chính cũng ảnh hưởng đến tính gắn kết cộng đồng, thu hẹp cơ hội đối thoại giữa người dân và chính quyền cơ sở, dẫn đến sự chậm trễ trong phản hồi các vấn đề thực tiễn. Trước thực tế đó, việc ứng dụng các nền tảng công nghệ số được xem là một hướng đi khả thi nhằm mở rộng kênh tương tác giữa chính quyền và công dân. Môi trường số cho phép người dân tiếp cận thông tin, gửi ý kiến và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước mà không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý hành chính.
Xuất phát từ yêu cầu trên, bài viết tập trung phân tích vai trò của công nghệ số trong việc thúc đẩy quyền tham gia của công dân vào quản lý nhà nước trong khuôn khổ chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực số của cơ quan công quyền và người dân. Nghiên cứu này hướng đến việc bổ sung luận cứ khoa học cho chính sách dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công theo hướng công khai, minh bạch và hiện đại.	
2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ 
2.1. Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân
Trong tiến trình hình thành và phát triển của Nhà nước Việt Nam, việc người dân tham dự vào quá trình quản lý nhà nước luôn được xác định là một giá trị cốt lõi của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Ngay từ Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta, tư tưởng “mọi quyền lực thuộc về nhân dân” đã được ghi nhận và xuyên suốt đến Hiến pháp năm 2013. Tinh thần ấy khẳng định rằng quyền lực nhà nước không tự thân mà có, mà bắt nguồn từ nhân dân và vì nhân dân mà phục vụ. Do đó, công dân có quyền tham gia vào quản lý nhà nước thông qua nhiều phương thức khác nhau, từ việc trực tiếp bàn bạc, kiến nghị, phản biện, đến việc tham gia gián tiếp thông qua cơ chế bầu cử, ứng cử hoặc hoạt động của các tổ chức đại diện, đoàn thể chính trị - xã hội.
Về phương diện lý luận, quyền tham gia quản lý nhà nước được xây dựng trên cơ sở của những tư tưởng kinh điển trong khoa học chính trị - pháp lý. Học thuyết chủ quyền nhân dân (Jean-Jacques Rousseau) khẳng định rằng quyền lực công là sự ủy thác của toàn thể nhân dân cho bộ máy nhà nước; nhà nước chỉ là công cụ thực thi ý chí chung.1 Học thuyết dân chủ (John Locke) nhấn mạnh rằng nhân dân có quyền trực tiếp hoặc thông qua đại diện để kiểm soát quyền lực và tham dự vào các quyết định công.2 Còn theo tư tưởng pháp quyền (A.V. Dicey), quyền của công dân trong việc giám sát và kiểm soát hoạt động của cơ quan công quyền chính là cơ chế ngăn chặn sự lạm quyền và bảo đảm rằng mọi hành vi quản lý đều phải dựa trên cơ sở pháp luật.3 Trong khoa học quản trị công hiện đại, mô hình Quản trị công mới (New Public Governance) tiếp tục phát triển những tư tưởng này, coi công dân là chủ thể hợp tác cùng Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm tạo lập nền hành chính minh bạch, hiệu quả và có trách nhiệm giải trình cao.4
Tư tưởng “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển các học thuyết trên trong bối cảnh Việt Nam. Theo Người, nhân dân không chỉ là người sáng lập nên Nhà nước mà còn là lực lượng quyết định sự tồn tại và sức mạnh của chế độ. Quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thể hiện sinh động vai trò làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu Nhà nước phải kiến tạo cơ chế để nhân dân thực hiện quyền kiểm tra, giám sát và phản biện chính sách.5 Như vậy, việc công dân tham gia quản lý nhà nước vừa là biểu hiện bản chất dân chủ của chế độ, vừa là công cụ để củng cố niềm tin xã hội, bảo đảm quyền lực được vận hành minh bạch và hướng tới phát triển bền vững.
Trên phương diện pháp lý, quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân được quy định rõ trong Hiến pháp năm 2013. Điều 2 khẳng định toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; Điều 28 quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, được thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cộng đồng, địa phương và cả nước. Từ nền tảng hiến định này, nhiều đạo luật chuyên ngành đã cụ thể hóa quyền tham gia của công dân theo các hình thức khác nhau. Chẳng hạn, các quy định về bầu cử và đại diện dân cử ghi nhận quyền lựa chọn, ứng cử và giám sát hoạt động của đại biểu do nhân dân bầu ra. Các văn bản về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ vai trò nhân dân trong phản biện xã hội và tham gia xây dựng chính quyền. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ chế lấy ý kiến nhân dân trong quá trình soạn thảo, thẩm định chính sách. Luật Tiếp cận thông tin bảo đảm công dân được yêu cầu, khai thác và sử dụng thông tin do cơ quan nhà nước nắm giữ. Bên cạnh đó, các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở tạo điều kiện để người dân trực tiếp bàn bạc, quyết định và giám sát các vấn đề tại địa phương. Hệ thống quy định nói trên đã hình thành một khuôn khổ pháp lý tương đối toàn diện cho việc thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân, từ trung ương đến cơ sở. Quyền này không chỉ khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong tổ chức và hoạt động của bộ máy công quyền, mà còn tạo nền tảng pháp lý cho sự tham gia ngày càng thực chất hơn của công dân trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng nền hành chính hiện đại ở Việt Nam.
2.2. Công nghệ số và mối quan hệ với quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong chính quyền địa phương hai cấp
2.2.1. Khái niệm công nghệ số
Theo quan điểm quản trị hiện đại, công nghệ số được hiểu là tập hợp các công cụ, quy trình và giải pháp kỹ thuật giúp xử lý, lưu trữ, truyền tải và khai thác thông tin ở dạng dữ liệu điện tử. Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 đã xác lập cách tiếp cận này khi coi công nghệ số là nền tảng kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và hệ thống tổ chức - vận hành dữ liệu trong đời sống kinh tế, xã hội và hành chính công.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng công nghệ số không chỉ là phương tiện kỹ thuật, mà còn là năng lực quản trị dữ liệu nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho hoạt động của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Dưới góc nhìn này, dữ liệu được xem là “nguồn tài nguyên mới” của nền kinh tế tri thức.6 Báo cáo E-Government Survey 2022 của Liên Hợp Quốc cũng khẳng định vai trò trung tâm của công nghệ số trong quản trị thế kỷ XXI - công cụ thúc đẩy tính minh bạch, tăng cường sự tham gia của công dân và nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.7
Như vậy, có thể hiểu công nghệ số không chỉ biểu hiện ở các thiết bị hay phần mềm, mà còn là toàn bộ hệ thống kết nối giữa con người, quy trình và dữ liệu. Nó là hạ tầng cốt lõi của nền quản trị công hiện đại, tạo điều kiện để công dân tiếp cận thông tin và tham gia vào hoạt động của Nhà nước bằng phương thức linh hoạt, nhanh chóng và minh bạch hơn trước.
2.2.2. Đặc điểm của công nghệ số
Công nghệ số là kết quả của quá trình tích hợp giữa tiến bộ kỹ thuật, năng lực xử lý dữ liệu và phương thức tổ chức thông tin trong quản lý nhà nước. Từ góc nhìn khoa học quản trị, có thể nhận thấy một số đặc điểm cơ bản giúp công nghệ số khác biệt với các hình thức công nghệ truyền thống và trở thành nền tảng cho sự tham gia của công dân trong quản trị công.
Trước hết, công nghệ số thể hiện tính kết nối liên tục và khả năng lan tỏa cao. Hệ thống mạng và dữ liệu điện tử cho phép thông tin được truyền dẫn tức thời, vượt qua giới hạn không gian, thời gian và cấp hành chính. Nhờ đó, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin, phản hồi và tham vấn chính sách trở nên nhanh chóng, kịp thời hơn.
Thứ hai, công nghệ số có tính tương tác và khả năng phản hồi hai chiều. Không còn là cơ chế thông tin một chiều, môi trường số cho phép người dân vừa là người sử dụng dịch vụ, vừa là người cung cấp dữ liệu và ý kiến cho hoạt động quản lý. Quá trình này làm thay đổi cách thức vận hành của nền hành chính, chuyển từ mô hình quản lý mệnh lệnh sang mô hình cộng tác và đồng kiến tạo giá trị công.
Một đặc trưng khác của công nghệ số là tính minh bạch và khả năng kiểm chứng. Việc mọi dữ liệu và quy trình xử lý đều được lưu giữ trên nền tảng điện tử giúp hoạt động của cơ quan công quyền trở nên dễ giám sát hơn, đồng thời củng cố trách nhiệm giải trình trước công dân. Khi người dân có thể tiếp cận, tra cứu và kiểm chứng thông tin, niềm tin vào bộ máy hành chính được củng cố và quyền tham gia của họ trở nên thực chất hơn.
Cuối cùng, công nghệ số mang tính mở và khả năng thích ứng linh hoạt. Các ứng dụng, nền tảng số có thể mở rộng, cập nhật hoặc tùy chỉnh để đáp ứng những nhu cầu quản lý mới. Sự linh hoạt đó giúp Nhà nước duy trì khả năng điều chỉnh chính sách và quy trình hành chính theo hướng gần dân hơn, đồng thời khuyến khích người dân chủ động tham gia vào việc cải thiện chất lượng quản trị công.
Như vậy, các đặc điểm này cấu thành một môi trường hành chính năng động, trong đó thông tin và dữ liệu đóng vai trò trung tâm. Nhờ vậy, công nghệ số không chỉ là công cụ kỹ thuật mà trở thành hạ tầng thể chế thúc đẩy mối quan hệ tương tác giữa Nhà nước và công dân, qua đó nâng cao hiệu quả thực thi quyền tham gia quản lý nhà nước của người dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
2.2.3. Mối quan hệ giữa công nghệ số, quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân và chính quyền địa phương hai cấp
Mối quan hệ giữa công nghệ số, quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hình thành nên một chỉnh thể gắn bó, trong đó mỗi yếu tố vừa mang tính độc lập tương đối, vừa tương tác qua lại lẫn nhau. Công nghệ số đóng vai trò là công cụ thể chế hỗ trợ quá trình thực thi quyền tham gia của công dân, trong khi chính quyền hai cấp là không gian tổ chức để quyền đó được hiện thực hóa thông qua các kênh tương tác và phản hồi.
Trước hết, công nghệ số tạo ra điều kiện vật chất và kỹ thuật để công dân tiếp cận thông tin và tham gia vào các hoạt động quản lý nhà nước. Việc phát triển các nền tảng dữ liệu dùng chung, cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến giúp người dân dễ dàng nắm bắt, tra cứu và đóng góp ý kiến đối với các chính sách, kế hoạch hoặc hoạt động quản lý. Nhờ vậy, vai trò chủ thể của người dân trong quản trị nhà nước được khẳng định rõ hơn, thay vì chỉ là đối tượng thụ hưởng thụ động. Bên cạnh đó, công nghệ số còn góp phần thúc đẩy cơ chế tương tác hai chiều giữa Nhà nước và công dân. Khi các ứng dụng, nền tảng số và kênh phản ánh điện tử được vận hành thống nhất, tiếng nói của người dân có thể được tiếp nhận, tổng hợp và phản hồi nhanh chóng hơn. Điều này vừa giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh chính sách phù hợp với thực tiễn, vừa nâng cao mức độ tin cậy và hợp pháp của quyết định hành chính.
Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yếu tố công nghệ số càng có ý nghĩa đặc biệt. Việc tinh gọn bộ máy hành chính theo hướng hai cấp (tỉnh - xã) được định hướng trong Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Văn bản này nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền tảng quản trị số thống nhất, chia sẻ dữ liệu đồng bộ và cung cấp dịch vụ hành chính thông suốt giữa các cấp chính quyền, nhằm bảo đảm tính liên thông, hiệu quả và minh bạch trong hoạt động quản lý. Mục tiêu của chính sách không chỉ là hoàn thiện cấu trúc hành chính mà còn hướng đến việc thiết lập nền tảng quản trị số đồng bộ, cho phép người dân thực hiện quyền tham gia, phản hồi và giám sát chính quyền ở cả hai cấp một cách thuận tiện và minh bạch.
Từ góc độ của công dân, công nghệ số làm thay đổi bản chất của việc tham gia quản lý nhà nước: từ “tham gia mang tính hình thức” sang “tham gia chủ động và có hiệu quả”. Nhờ các công cụ điện tử, người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục, gửi phản ánh trực tuyến, tham dự đối thoại chính sách hoặc đánh giá mức độ hài lòng đối với cơ quan công quyền. Qua đó, công nghệ số không chỉ hỗ trợ việc quản lý của Nhà nước mà còn mở rộng khả năng giám sát và phản biện xã hội của công dân.
Tóm lại, có thể thấy công nghệ số, quyền tham gia của công dân và mô hình chính quyền hai cấp cùng tạo nên một tam giác quan hệ chặt chẽ. Công nghệ số là điều kiện, quyền tham gia của công dân là mục tiêu, còn chính quyền hai cấp là không gian thể chế để mối quan hệ đó vận hành. Khi ba yếu tố này tương tác hiệu quả, quyền lực nhà nước được thực thi minh bạch, còn người dân trở thành đối tác thực sự của chính quyền trong tiến trình phát triển bền vững và chuyển đổi số quốc gia.
3. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
3.1. Những thành tựu đạt được
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, gắn liền với công cuộc cải cách hành chính và việc mở rộng cơ hội để công dân tham gia quản lý nhà nước. Báo cáo Chính phủ điện tử năm 2024 của Liên hợp quốc cho thấy Việt Nam xếp hạng 71/193 quốc gia, tăng 15 bậc so với năm 2022. Lần đầu tiên, nước ta được xếp vào nhóm các quốc gia có Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) ở mức “rất cao”, đạt 0,7709 điểm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu (0,6106 điểm).8 Ba cấu phần của chỉ số gồm dịch vụ công trực tuyến (OSI), hạ tầng viễn thông (TII) và nguồn nhân lực (HCI) đều được cải thiện rõ rệt, phản ánh xu hướng số hóa toàn diện trong quản trị công và khả năng cung cấp dịch vụ hành chính trực tuyến của Việt Nam đang tiệm cận với các nước có nền hành chính phát triển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Bên cạnh đó, Báo cáo chuyển đổi số quốc gia năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: chỉ số hạ tầng số tăng thêm 7 bậc, chỉ số nguồn nhân lực tăng 36 bậc và chỉ số dịch vụ công trực tuyến tăng thêm 1 bậc so với năm trước. Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt 45%, tăng 28 điểm phần trăm so với 2023; riêng khối bộ, ngành trung ương đạt 62,48%.9 Cổng Dịch vụ công quốc gia được mở rộng, kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống định danh điện tử VNeID, giúp người dân có thể thực hiện, theo dõi và nhận kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn qua môi trường số. Những chuyển biến này không chỉ hướng đến mục tiêu nâng hạng quốc tế mà còn thể hiện rõ cam kết của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân thông qua các công cụ số ở cấp thực thi. Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2025, việc ứng dụng công nghệ số tiếp tục được xác định là trọng tâm nhằm bảo đảm bộ máy tinh gọn vẫn duy trì hiệu quả phục vụ người dân. Căn cứ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, nhiều địa phương đã chủ động điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi số để phù hợp với mô hình hành chính mới.
Tại thành phố Đà Nẵng, theo Báo Điện tử Chính phủ (bài “Đà Nẵng: Mô hình chính quyền 2 cấp từng bước vận hành ổn định, thông suốt”), địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trong số hóa thủ tục hành chính. Toàn thành phố hiện có 2.239 thủ tục hành chính, trong đó 2.109 thủ tục (tương đương 94%) được cung cấp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ở cấp xã, phường, đã tiếp nhận 182.661 hồ sơ, giải quyết 173.056 hồ sơ, trong đó 171.190 hồ sơ được thanh toán trực tuyến. Ở cấp sở, ban, ngành, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 75.869, và 75.725 hồ sơ đã được xử lý trực tuyến. Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh tiếp nhận 49.305 hồ sơ, giải quyết 25.845 hồ sơ, trong đó 8.297 hồ sơ được xử lý trực tuyến. Ngoài ra, Đà Nẵng đã phê duyệt danh mục 1.160 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo thuận lợi đáng kể cho người dân khi thực hiện dịch vụ công.
Theo Báo Thanh tra, trong bài “Chính quyền địa phương 2 cấp Hà Nội phục vụ người dân làm thủ tục hành chính”, chỉ trong ba tháng đầu vận hành mô hình hai cấp, điểm phục vụ hành chính công xã Đại Thanh đã tiếp nhận 3.374 hồ sơ, giải quyết 3.244 hồ sơ, đạt 95,8%; trong đó 3.198 hồ sơ được xử lý đúng hoặc sớm hơn thời hạn. Việc mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tích hợp thanh toán điện tử và định danh qua VNeID đã giúp người dân giảm đáng kể thời gian, chi phí và công sức khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng giám sát của công dân.
Tại thành phố Cần Thơ, bài viết “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần xây dựng chính quyền số tại TP Cần Thơ” (Báo Thanh tra) phản ánh rằng toàn bộ các sở, ngành, xã, phường đã xử lý hồ sơ hành chính trên môi trường điện tử và kết nối qua hệ thống cầu truyền hình. Thành phố triển khai nhiều giải pháp công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), cảm biến mực nước và robot phân loại rác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế số của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2030. Cùng với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số, xây dựng hình ảnh đô thị thông minh, thân thiện và bền vững.
Trên phạm vi toàn quốc, Báo cáo số 207/BC-BKHCN ngày 05/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khẳng định rằng Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý nhà nước và phát triển hạ tầng dữ liệu. Tính đến tháng 8/2025, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 39,71%, trong đó 73,85% hồ sơ được xử lý đúng hoặc trước hạn. Việc triển khai đồng bộ 25 dịch vụ công thiết yếu hoàn toàn trực tuyến kể từ ngày 01/10/2025 đánh dấu bước chuyển rõ rệt sang mô hình quản trị số, góp phần nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và giảm đáng kể gánh nặng thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kiện khánh thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 vào ngày 18/8/2025, với quy mô hơn 20 ha, được đánh giá là một trong những trung tâm dữ liệu hiện đại hàng đầu khu vực Đông Nam Á, đã tạo nền tảng dữ liệu thống nhất phục vụ hiệu quả cho việc kết nối, chia sẻ và xử lý thông tin trên phạm vi toàn quốc.
Nhìn chung, những kết quả đạt được nêu trên phản ánh quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc triển khai chiến lược chuyển đổi số quốc gia, đồng thời mở rộng không gian thực thi quyền làm chủ của công dân trong quản lý nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức được vận hành từ ngày 01/7/2025.
3.2. Những hạn chế còn tồn tại trong ứng dụng công nghệ số nhằm phát huy quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân
Mặc dù tiến trình chuyển đổi số quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, song vẫn tồn tại những yếu tố cản trở việc phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quản lý nhà nước. Dù hạ tầng kỹ thuật và một số chỉ tiêu về dịch vụ công trực tuyến đã được cải thiện rõ rệt, các số liệu thực tiễn cho thấy vẫn còn nhiều “nút thắt” kỹ thuật liên quan đến dữ liệu, quy trình và cơ chế thực thi. Chính những hạn chế này khiến mức độ tham gia chủ động của công dân trên các nền tảng số chưa tương xứng với tiềm năng của hệ thống. Trên cơ sở phân tích Báo cáo số 207/BC-BKHCN ngày 05/9/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, có thể nhận diện một số vấn đề nổi bật đang ảnh hưởng đến hiệu quả của tiến trình này như sau:
Thứ nhất, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công được giải quyết trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ hành chính mới đạt 39,71%, tức là hơn 60% hồ sơ vẫn phải thực hiện qua các bước không trực tuyến. Điều này làm giới hạn phạm vi tương tác, phản hồi và sự tham gia của công dân thông qua kênh điện tử. Mức độ số hóa kết quả và khả năng tái sử dụng dữ liệu điện tử dù đã có tiến bộ, song vẫn chưa cao: tỷ lệ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý đạt 52,72% ở khối bộ, ngành và 68,13% ở địa phương, nhưng tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin từ hồ sơ số hóa vẫn rất thấp, chỉ 4,18% ở bộ, ngành và 40,71% ở địa phương. Việc dữ liệu không được tái sử dụng rộng rãi phản ánh hệ thống chưa tạo được dòng dữ liệu liên tục phục vụ tương tác công dân, như truy vấn trạng thái hồ sơ, lấy ý kiến, phản ánh hay giám sát quyết định hành chính. Đây chính là nguyên nhân làm giảm tính liên tục và hiệu quả của quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trên môi trường số.
Thứ hai, về tiến độ xử lý hồ sơ hành chính, Báo cáo 207 cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa các cấp hành chính. Cụ thể, tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng hoặc trước hạn tại cấp địa phương đạt 73,85%, trong khi ở khối bộ, ngành trung ương chỉ đạt 2,16% trên tổng số hồ sơ đã được đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Khoảng cách lớn này cho thấy tình trạng phân mảnh trong quản lý dữ liệu, quy trình nghiệp vụ và cơ chế phối hợp giữa các cấp. Nói cách khác, tỷ lệ hoàn thành hồ sơ cao ở địa phương chủ yếu phản ánh hiệu quả nội bộ của từng đơn vị hành chính, chứ chưa thể hiện tính liên thông của toàn hệ thống. Việc thiếu chuẩn hóa và chia sẻ dữ liệu giữa các cấp, ngành không chỉ gây khó khăn cho việc theo dõi, giám sát tiến độ giải quyết thủ tục hành chính mà còn làm hạn chế khả năng người dân tiếp cận, kiểm chứng và tham gia giám sát quá trình ra quyết định - yếu tố then chốt để bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong không gian số.
Thứ ba, xét về hạ tầng số, các chỉ tiêu tổng thể của quốc gia đạt mức cao, thể hiện qua tỷ lệ 99,8% dân số được phủ sóng 4G, 86,6% hộ gia đình sử dụng cáp quang, cùng với 41 trung tâm dữ liệu thương mại có tổng công suất thiết kế 221 MW. Tuy nhiên, những con số này mới phản ánh năng lực kỹ thuật ở tầm vĩ mô. Trên thực tế, vẫn còn sự chênh lệch lớn về chất lượng dịch vụ, năng lực vận hành trung tâm dữ liệu và năng lực quản trị dữ liệu ở cấp cơ sở (xã, phường) - nơi diễn ra tương tác trực tiếp giữa chính quyền và công dân. Nói cách khác, hạ tầng phủ sóng rộng chưa đồng nghĩa với việc người dân ở mọi địa bàn đều có trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, an toàn và minh bạch.
Thứ tư, Báo cáo 207 cũng chỉ ra rằng nhiều quy trình nghiệp vụ hành chính, nhiệm vụ số hóa và hoạt động chia sẻ dữ liệu chuyên ngành vẫn chưa hoàn tất. Sự hạn chế về năng lực nhân sự và nguồn lực tài chính khiến việc vận hành các nền tảng số chưa đồng bộ. Nhiều cơ quan vẫn triển khai theo cách riêng, chưa có cơ chế phối hợp và kiểm thử liên thông hiệu quả, dẫn đến tình trạng phân tán dữ liệu và thiếu thống nhất trong toàn bộ hệ thống.
Nhìn chung, có thể nhận thấy rằng quá trình chuyển đổi số đã mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy sự tham gia của công dân trong quản lý nhà nước, nhưng hiệu quả vẫn chưa đồng đều giữa các cấp, ngành và vùng miền. Ở những địa phương có hạ tầng và nhân lực số phát triển, quyền tham gia của công dân được thể hiện rõ nét hơn; ngược lại, tại các khu vực có điều kiện hạn chế, hoạt động tương tác vẫn chủ yếu mang tính hình thức. Bên cạnh những yếu tố kỹ thuật và thể chế, các yếu tố xã hội như nhận thức, kỹ năng số và niềm tin của người dân vào môi trường trực tuyến cũng ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tham gia thực chất. Do đó, để quá trình chuyển đổi số trở thành động lực bền vững cho việc bảo đảm quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân, cần chú trọng song song cả hai khía cạnh: hoàn thiện thể chế - hạ tầng kỹ thuật, và nâng cao năng lực, niềm tin số của người dân.
4. GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ SỐ NHẰM THÚC ĐẨY QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG DÂN TRONG TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN HAI CẤP
Trong bối cảnh mô hình chính quyền được tổ chức lại theo hai cấp, công nghệ số không chỉ đóng vai trò là phương tiện kỹ thuật hỗ trợ điều hành hành chính, mà còn trở thành công cụ pháp lý - công nghệ góp phần cụ thể hóa quyền của công dân trong tham gia quản lý nhà nước. Trên cơ sở khung pháp lý và thực tiễn đã được phân tích, có thể định hướng một số giải pháp trọng tâm như sau:
4.1. Hoàn thiện thể chế pháp lý về quyền của công dân trong môi trường số
Trong giai đoạn chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh hiện nay, hệ thống pháp luật đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước thông qua môi trường trực tuyến. Việt Nam đã ban hành nhiều đạo luật nền tảng, tiêu biểu như Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Luật Dữ liệu năm 2024, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025. Các văn bản này không chỉ hình thành cơ sở pháp lý cho việc trao đổi, chia sẻ và bảo mật dữ liệu, mà còn định hướng việc tổ chức, vận hành bộ máy hành chính thích ứng với bối cảnh quản trị số.
Tuy nhiên, xét ở góc độ bảo đảm quyền tham gia của công dân, khung pháp luật hiện nay vẫn còn những khoảng trống đáng chú ý. Một số quy định chưa mang tính ràng buộc về nghĩa vụ của chính quyền địa phương hai cấp trong việc thiết lập và duy trì các kênh tham vấn, đối thoại, phản hồi trực tuyến. Chẳng hạn, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 chủ yếu tập trung vào mô hình tổ chức và thẩm quyền giữa các cấp mà chưa quy định rõ nghĩa vụ pháp lý về việc xây dựng, vận hành nền tảng số phục vụ người dân gửi ý kiến, phản ánh hoặc góp phần vào quá trình hoạch định chính sách, ra quyết định hành chính tại địa phương. Thực tế cho thấy, ở nhiều nơi, các cổng dịch vụ công mới dừng lại ở chức năng kỹ thuật hỗ trợ thủ tục hành chính, trong khi cơ chế phản biện hoặc tham vấn ý kiến nhân dân còn mang tính hình thức, thiếu công cụ đánh giá, kiểm soát và cơ chế giải trình rõ ràng.
Tương tự, Luật Giao dịch điện tử năm 2023 dù đã công nhận giá trị pháp lý của thông điệp và giao dịch điện tử, song vẫn chưa có quy định chi tiết về quy trình lấy ý kiến công dân trên môi trường mạng (e-consultation) trong hoạt động quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 tiếp tục duy trì hình thức tham vấn trực tiếp hoặc bằng văn bản giấy, chưa quy định tiêu chuẩn kỹ thuật, giá trị pháp lý và cơ chế phản hồi đối với ý kiến được gửi qua nền tảng số. Điều này dẫn đến việc các ý kiến phản hồi điện tử của công dân chưa được xem là hình thức tham gia có giá trị pháp lý ràng buộc, khiến cơ quan nhà nước không bắt buộc phải tiếp thu, phản hồi chính thức.
Đối với Luật Dữ liệu năm 2024, dù văn bản này đã đặt nền móng cho việc quản lý, chia sẻ và mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước, quy định rõ trách nhiệm công khai danh mục dữ liệu mở phục vụ lợi ích công, nhưng việc triển khai trên thực tế vẫn còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc chưa có bộ quy chuẩn dữ liệu thống nhất giữa các cấp chính quyền, dẫn đến tình trạng phân mảnh về cấu trúc, mô tả và tiêu chuẩn đồng bộ dữ liệu. Theo báo cáo của Cục Chuyển đổi số quốc gia, hạ tầng dữ liệu tại nhiều địa phương chưa được đồng bộ, gây khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ công tác quản trị số ở cấp cơ sở.
Đáng chú ý, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 đã xác lập quyền của chủ thể dữ liệu trong việc xem, chỉnh sửa, yêu cầu xóa hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, do luật này chỉ có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, nên hiện chưa có văn bản hướng dẫn chi tiết thay thế Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Việc thiếu quy định rõ ràng về quy trình xử lý yêu cầu, xác thực danh tính và phản hồi trong hệ thống hành chính công đang tạo ra khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến niềm tin số (digital trust) của công dân trong quá trình tương tác với chính quyền.
Từ những phân tích trên, việc hoàn thiện thể chế pháp lý để bảo đảm quyền tham gia của công dân trong môi trường số cần được tiến hành đồng bộ trên bốn phương diện sau:
Thứ nhất, bổ sung trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 các quy định về trách nhiệm bắt buộc của chính quyền hai cấp trong việc thiết lập, vận hành và duy trì nền tảng trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho công dân tham gia góp ý, phản ánh và tham dự vào quá trình hoạch định chính sách, quyết định hành chính tại địa phương.
Thứ hai, sớm ban hành nghị định hướng dẫn về quy trình lấy ý kiến công dân điện tử, quy định cụ thể giá trị pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế công khai phản hồi của cơ quan nhà nước.
Thứ ba, xây dựng bộ quy chuẩn dữ liệu mở thống nhất giữa các cấp chính quyền, bao gồm các tiêu chí về định dạng, mô tả dữ liệu (metadata) và quy trình đồng bộ hóa, bảo đảm quyền tiếp cận, khai thác và giám sát dữ liệu của công dân.
Thứ tư, ban hành sớm văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, trong đó quy định rõ quy trình để người dân thực hiện quyền của mình đối với dữ liệu cá nhân trong hệ thống hành chính công, góp phần củng cố niềm tin số trong mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân.
Việc hoàn thiện toàn diện thể chế pháp lý không chỉ góp phần tăng cường tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương mà còn tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi để công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước bằng phương thức số hóa, phù hợp với định hướng “lấy người dân làm trung tâm” của Chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020).
4.2. Tăng cường năng lực hạ tầng và nền tảng công nghệ nhằm mở rộng quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân
Một trong những điều kiện tiên quyết để bảo đảm việc công dân có thể tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước trong thời kỳ chuyển đổi số là phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng công nghệ số. Thực tiễn cho thấy, sự khác biệt về khả năng đầu tư cho hạ tầng số giữa các vùng miền - đặc biệt là khoảng cách giữa khu vực đô thị và vùng sâu, vùng xa - vẫn là nguyên nhân chủ yếu tạo ra “khoảng cách số” (digital divide). Khoảng cách này ảnh hưởng đáng kể đến cơ hội tiếp cận thông tin và khả năng tham gia vào các hoạt động hành chính công của người dân. Vì vậy, việc triển khai chiến lược tổng thể phát triển hạ tầng số quốc gia cần được thúc đẩy mạnh mẽ theo hướng kết nối liên thông và bao trùm, bao gồm việc xây dựng mạng truyền dẫn tốc độ cao, mở rộng các trung tâm dữ liệu (data centers), đồng thời phát triển các nền tảng định danh số và cổng dịch vụ công trực tuyến thống nhất, nhằm tạo điều kiện bình đẳng cho mọi công dân khi tham gia tương tác với chính quyền hai cấp.
Song song với việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cần đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các nền tảng số thân thiện, linh hoạt và dễ tiếp cận, có khả năng hỗ trợ hiệu quả các hình thức tương tác hai chiều giữa người dân và cơ quan nhà nước. Điều này không chỉ giúp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động quản lý, mà còn góp phần thúc đẩy sự tham gia chủ động của công dân. Chính quyền địa phương, với vai trò gần dân nhất, nên chủ động phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ để thử nghiệm, vận hành và nhân rộng các nền tảng tương tác công dân (citizen engagement platforms). Đây sẽ là công cụ hữu hiệu nhằm hình thành môi trường khuyến khích công dân chủ động tham gia vào quá trình hoạch định, theo dõi và giám sát thực thi chính sách công.
4.3. Phát triển năng lực số, bảo đảm an ninh dữ liệu và củng cố niềm tin số của công dân
Nếu hạ tầng là điều kiện vật chất, thì năng lực số và niềm tin số (digital trust) chính là yếu tố tinh thần quyết định mức độ tham gia thực chất của công dân trong môi trường quản trị điện tử. Hiện nay, nhiều người dân vẫn còn hạn chế trong kỹ năng số, khả năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc nhận diện rủi ro bảo mật thông tin cá nhân. Để khắc phục tình trạng này, cần đẩy mạnh các chương trình phổ cập kỹ năng số cộng đồng, đặc biệt hướng đến nhóm yếu thế như người cao tuổi, phụ nữ nông thôn, học sinh - sinh viên.
Cùng với đó, chính quyền hai cấp cần hình thành cơ chế khuyến khích “văn hóa tham gia số” (digital participation culture), trong đó người dân được khuyến khích đóng góp ý kiến, phản biện và giám sát chính sách một cách chủ động, có trách nhiệm. Mặt khác, việc đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và minh bạch hóa quy trình xử lý phản hồi là nền tảng của niềm tin số. Chính quyền địa phương cần tuân thủ nghiêm các quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025, đồng thời thiết lập cơ chế giải trình số (digital accountability) cho phép công dân kiểm tra, truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của mình trên các hệ thống hành chính công. Khi công dân cảm thấy dữ liệu của mình được tôn trọng và bảo vệ, họ sẽ sẵn sàng tham gia, tương tác và chia sẻ thông tin một cách tích cực, qua đó củng cố tính dân chủ và minh bạch của chính quyền số.
4.4. Phát huy nguồn lực xã hội và vai trò công dân trong thực thi quyền tham gia quản lý nhà nước trong môi trường số
Bên cạnh các giải pháp thuộc khu vực nhà nước, việc đề cao vị thế chủ thể của công dân và huy động nguồn lực xã hội có ý nghĩa then chốt đối với bảo đảm quyền tham gia trong bối cảnh số. Mỗi cá nhân không chỉ có quyền góp mặt vào quá trình quản trị công mà còn gánh vác trách nhiệm công dân: nêu ý kiến, phản biện, giám sát và đồng hành với cơ quan nhà nước trong khâu hoạch định và thực thi chính sách. Khi công dân chủ động tham dự, quá trình này vừa tăng cường tính công khai, trách nhiệm giải trình của bộ máy hành chính, vừa củng cố niềm tin xã hội và nâng cao hiệu quả quản trị.
Để đạt mục tiêu đó, cần chú trọng bồi dưỡng năng lực số cho người dân, nhất là kỹ năng khai thác, phân tích thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Nhà nước phối hợp với các tổ chức xã hội, đoàn thể và doanh nghiệp triển khai các chương trình phổ cập kỹ năng công nghệ, truyền thông số và nâng cao nhận thức về quyền công dân số. Việc mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ và không gian trực tuyến cho cư dân nông thôn, miền núi sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số, đồng thời xây dựng môi trường tham gia mang tính minh bạch, bình đẳng và cởi mở. Cùng với đó, cần phát huy vai trò trung gian của các tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc làm cầu nối giữa Nhà nước và người dân. Những chủ thể này có khả năng hỗ trợ tổng hợp, chuyển tải ý kiến tập thể đến cơ quan công quyền một cách có hệ thống, qua đó nâng cao hiệu quả phản biện và giám sát xã hội trên không gian số.
Cuối cùng, việc phát huy nguồn lực xã hội cần đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa ba chủ thể Nhà nước - công dân - xã hội. Trên nền tảng niềm tin và trách nhiệm chung, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, còn người dân và xã hội dân sự là lực lượng đồng hành, chủ động tham gia vào chu trình hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách công. Khi mối quan hệ hợp tác này được củng cố, nền quản trị số ở Việt Nam sẽ dịch chuyển từ mô hình “hành chính phục vụ” sang “quản trị cùng tham gia”, hướng tới một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa hiện đại, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm.
5. KẾT LUẬN
Quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân trong kỷ nguyên số không chỉ là kết quả của tiến trình chuyển đổi số, mà còn là thước đo năng lực dân chủ và tính hiện đại của bộ máy nhà nước. Việc ứng dụng công nghệ số đã mở ra không gian mới cho sự tham gia của người dân - nơi các ý kiến, phản hồi và sáng kiến xã hội có thể được ghi nhận, xử lý và lan tỏa nhanh hơn, hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, để quyền này được thực thi thực chất, Nhà nước cần song song hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực tổ chức thực hiện. Cơ sở pháp lý phải đủ mạnh để bảo đảm ý kiến của công dân có giá trị pháp lý rõ ràng; hạ tầng dữ liệu và nền tảng số phải đủ đồng bộ để bảo đảm kết nối thông suốt; và đặc biệt, niềm tin số của người dân cần được củng cố thông qua sự minh bạch, trách nhiệm và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chỉ khi các yếu tố pháp lý, kỹ thuật và xã hội được vận hành đồng bộ, sự tham gia của công dân mới trở thành động lực nội sinh thúc đẩy cải cách hành chính và hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp theo hướng mở, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm. Đó cũng chính là hướng đi căn bản để xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại trong môi trường số.
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